
* Thời gian thi đấu 

* Địa điểm : Nhà thi đấu Đa năng Trường Hoàng Việt 

NGÀY NỘI DUNG TRẬN ĐẤU
GHI

 CHÚ

ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 30 BẢNG A TỪ TRẬN 1-6

ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 30 BẢNG B TỪ TRẬN 1-6

ĐÔI NAM NỮ 31-45 TỪ TRẬN 1-3

ĐÔI NAM NỮ 46 -60 BẢNG A TỪ TRẬN 1-6

ĐÔI NAM NỮ 46-60 BẢNG B TỪ TRẬN 1-6

ĐÔI NAM NỮ DƯỚI 30 TỪ TRẬN  BK - CK CK

ĐÔI NAM NỮ 31-45 TỪ TRẬN 4-10 CK

ĐÔI NAM NỮ NHÓM   46-60 TỪ TRẬN  BK - CK CK

ĐÔI NAM  NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 1-4

ĐÔI NAM  NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 1-6

ĐÔI NAM  NHÓM 46-60 TỪ TRẬN 1-3

ĐÔI NAM  NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 5-8

ĐÔI NAM  NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 7-10

ĐÔI NAM  NHÓM 46-60 TỪ TRẬN 4-7

ĐÔI NỮ NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 1-6 CK

ĐÔI NỮ NHÓM 31 - 45 BẢNG A TỪ TRẬN 1-3

ĐÔI NỮ NHÓM 31 - 45 BẢNG B TỪ TRẬN 1-3

ĐÔI NAM  NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 9-11 CK

ĐÔI NAM  NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 11-13 CK

ĐÔI NAM  NHÓM 46-60 TỪ TRẬN 8-10 CK

ĐÔI NỮ NHÓM 31 - 45 TỪ TRẬN  BK - CK CK

ĐÔI NỮ NHÓM 46-60 TỪ TRẬN 1-3 CK

ĐƠN NAM NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 1-4

ĐƠN NAM NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 1-5

ĐƠN NAM NHÓM  45-60 TỪ TRẬN 1-3

ĐƠN NAM NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 5-12

ĐƠN NAM NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 6-13

ĐƠN NAM NHÓM  45-60 TỪ TRẬN 4-11

LỊCH THI ĐẤU CHUNG MÔN : BÓNG BÀN

HỘI THAO TRUYỀN THỐNG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM 2023

(Từ ngày 8 - 10/11/2023)

* Sáng : 7h30;  Chiều 13h30; Tối 19h00
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NGÀY NỘI DUNG TRẬN ĐẤU
GHI

 CHÚ

ĐƠN NỮ  NHÓM DƯỚI 30 TRẬN 1

ĐƠN NAM NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 13-15 CK

ĐƠN NAM NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 14- 17

ĐƠN NAM NHÓM  45-60 TỪ TRẬN 12-15

ĐƠN NỮ  NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 2-5

ĐƠN NỮ  NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 1-6

ĐƠN NỮ  NHÓM 46-60 BẢNG A TỪ TRẬN 1-3

ĐƠN NỮ  NHÓM 46-60 BẢNG B TỪ TRẬN 1-3

ĐƠN NAM NHÓM  46-60 TỪ TRẬN 16-18 CK

ĐƠN NAM NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 19-20 CK

ĐƠN NỮ  NHÓM DƯỚI 30 TỪ TRẬN 6-8 CK

ĐƠN NỮ  NHÓM 31-45 TỪ TRẬN 11-13 CK

ĐƠN NỮ  NHÓM 46-60 BẢNG A TỪ TRẬN 4-6

ĐƠN NỮ  NHÓM 46-60 BẢNG B TỪ TRẬN 4-6

ĐƠN NỮ  NHÓM 46-60 TỪ TRẬN  BK - CK CK

* Lưu ý :  Khi có việc cần liên hệ tổ trưởng trọng tài Bóng bàn  : 

                    Hoàng Thị Bích Hồng - Số ĐT : 0905.206.265.        

    BAN TỔ CHỨC
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